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Số: 1189/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02tháng 7 năm 2026

QUYÉT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia,
hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cự Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ

Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2026 của Chính

phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị

quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển

văn hóa Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình

số 303/TTr-BVHTTDL ngày 22 thẳng 6 năm 2026 và Bảo cáo số 302/BC-BVHTTDL

ngày 22 thảng 6 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai đồng bộ

hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người
Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các cơ quan: Đài THVN, Đài TNVN, Thông tấn xã VN,

Viện Hàn lâm KHXHVN, Viện Hàn lâm KH&CNVN;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg và PTTg,

các Vụ: TH, TKBT, TCCV, PL, QHĐP;

- Lưu: VT, KGVX (2b)4
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KẾ HOẠCH
Triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa,

hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số  48VQĐ-TTg
ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)

Nhằm quán triệt và tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW
ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam;

cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24
tháng 02 năm 2026 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026

của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ ban
hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá
trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Kịp thời thể chế và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07
tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24
tháng 4 năm 2026 của Quốc hội khóa XVI và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24
tháng 02 năm 2026 của Chính phủ về phát triển văn hóa Việt Nam. Thiết lập
cơ chế vận hành, triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ
giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam (sau đây gọi chung là các hệ
giá trị) thông suốt từ trung ương đến cơ sở, gắn kết chặt chẽ hoạt động xây
dựng hoàn thiện thể chế với yêu cầu thực hành các hệ giá trị trong thực tiễn.

b) Đưa các hệ giá trị thấm sâu vào đời sống xã hội; phát huy vai trò của
văn hóa, gia đình và conon người Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng, an ninh và phát triển nhanh, bền vũng đất nước.

c) Tăng cường xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, lành mạnh; chủ

động ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống; nâng cao sức đề kháng
của người dân trước những tác động tiêu cực.

d) Phát huy nguồn lực nội sinh và lợi thế cạnh tranh quốc gia từ văn hóa,

con người Việt Nam trong tiến trình hội nhập, phát huy bản sắc, tính đa dạng
văn hóa của dân tộc và định vị thương hiệu quốc gia; gắn triển khai các hệ giá
trị với phát triển công nghiệp văn hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công
nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
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2. Yêu cầu

a) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo, điều hành

của chính quyền các cấp, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ
chức đảng, chính quyển các cấp và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chi đạo
triển khai đồng bộ các hệ giá trị. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính

trị, cộng đồng và toàn xã hội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thiết lập cơ
chế phối hợp liên ngành hiệu quả, bảo đảm gắn kết giữa phát triển văn hóa

với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

b) Cụ thể hóa các hệ giá trị thành tiêu chí, chuẩn mực ứng xử văn hóa

phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực và địa bàn, có khả năng lượng hóa và

đánh giá kết quả thực hiện. Lồng ghép các tiêu chí vào chương trình, chiến

lược, kế hoạch của ngành, lĩnh vực và địa phương; hoàn thiện các quy tắc ứng
xử văn hóa, bảo đảm phân công rõ trách nhiệm, rõ lộ trình thực hiện, tính khả

thi cao và không làm phát sinh tổ chức bộ máy hoặc thủ tục hành chính.

c) Lấy bồi dưỡng, phát triển con người toàn diện làm trung tâm; triển khai
Kế hoạch đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước, đồng thời phù hợp với đặc
điểm của từng ngành, lĩnh vực, địa phương và cộng đồng dân cư. Phát huy bản
sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và
giá trị hiện đại, giữa bản sắc văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp
ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

d) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số để triển khai đồng bộ, hiệu quả các hệ giá trị. Tăng cường kiểm tra,

giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc;
biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo;
huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển văn hóa

và xây dựng con người Việt Nam.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA CÁC HỆ GIÁ TRỊ

1. Nội dung của các hệ giá trị

a) Hệ giá trị quốc gia (hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc) định hướng lý tưởng, mục tiêu và

khát vọng phát triển đất nước, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý
thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần đoàn
kết, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

b) Hệ giá trị văn hóa (dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học) tạo nền tảng
tinh thần của xã hội, bồi dưỡng lòng nhân ái, nghĩa tình, trung thực, khoan
dung, tôn trọng sự khác biệt, lối sống văn minh, tinh thần dân chủ, tư duy
khoa học, năng lực sáng tạo và trách nhiệm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc.
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c) Hệ giá trị gia đình (ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh) là môi
trường đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người, vun đắp tình
yêu thương, sự tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, trách nhiệm, hiếu thảo, thủy

chung và sự găn kết giữa các thành viên.

d) Chuẩn mực con người Việt Nam (yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa
tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo) là sự kết tinh các giá trị
quốc gia, văn hóa và gia đình, được thể hiện qua các phẩm chất cốt lõi: yêu
nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng
tạo, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến.

2. Mối quan hệ giữa các hệ giá trị

Các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình
và chuẩn mực con người Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, tác
động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển.

a) Con người giữ vai trò trung tâm, vừa là chủ thể thực hành, lan tỏa các
giá trị, vừa là mục tiêu của sự phát triển; các phẩm chất tốt đẹp của con người

Việt Nam là nền tảng để xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển nền văn hóa

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh, hạnh phúc.

b) Gia đình là môi trường đầu tiên hình thành, nuôi dưỡng và hoàn thiện

nhân cách con người; đồng thời giữ vai trò gìn giữ, trao truyền các giá trị văn
hóa, đạo đức và nền tảng xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác.

c) Văn hóa tạo môi trường dân chủ, nhân văn để các giá trị được tiếp
nhận, thực hành và lan tỏa, góp phần bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách con

người toàn diện, củng cố gia đình và phát huy sức mạnh nội sinh, tạo động lực
cho sự phát triển bền vững của đất nước.

d) Các giá trị quốc gia giữ vai trò định hướng mục tiêu, lý tưởng và khát

vọng phát triền; đồng thời được hiện thực hóa thông qua sự phát triển của con
người, gia đình và văn hóa, môi trường văn hóa góp phần xây dựng đất nước
phồn vinh, hạnh phúc.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Hoàn thiện thể chế, chính sách để bảo đảm việc triển khai đồng bộ
các hệ giá trị

a) Nội dung thực hiện:

- Thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương,

đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, gia đình; có chính sách đào tạo, bỗi
dưỡng, phát triển con người toàn diện làm nền tảng triển khai đồng bộ các hệ




















